CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: CHUYÊN ĐỀ 1: THAM QUAN DOANH NGHIỆP
Mã môn học: 224343
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 44 giờ, Kiểm tra 1 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được bố trí ở học kỳ III, thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo.
- Tính chất: Là môn học thực tế bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng:

· Về kiến thức

· Mô tả được những đặc trưng của doanh nghiệp;
· Xác định được loại hình, cơ cấu tổ chức hoạt động của doanh nghiệp;
· Cập nhật kiến thức về hoạt động doanh nghiệp cho sinh viên.
· Về kỹ năng

· Phân tích được những hoạt động diễn ra tại doanh nghiệp;
· So sánh được thông tin thực tế  tại doanh nghiệp và lý thuyết được học;
· Viết bài thu hoạch sử dụng các thông tin thu nhận được trong quá trình đi thực tế.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

· Rèn luyện kỹ năng cũng như thái độ làm việc chuyên nghiệp;
· Có ý thức tự tìm hiểu thông tin;

· Chủ động trong việc phát triển các mối quan hệ nhằm chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai sau tốt nghiệp.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Hoạt động
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp 
	4
	0
	4
	0

	2
	Tham quan doanh nghiệp
	5
	0
	5
	0

	3
	Viết bài thu hoạch
	36
	0
	35
	1

	
	Cộng
	45
	0
	44
	1


2. Nội dung chi tiết:
Hoạt động 1: Tìm hiểu về doanh nghiệp                             
       

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:
-  Biết cách tìm thông tin cơ bản về doanh nghiệp như: tên, năm thành lập, các sản phẩm chính, các phòng ban,..;
- So sánh các thông tin tự tìm hiểu được với thực tế khi đi tham quan.

2. Nội dung:
-Tìm hiểu về doanh nghiệp

 Hoạt động 2: Tham quan doanh nghiệp                                       

Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
- Biết các thông tin tổng quan về doanh nghiệp;
- Nhận biết cách tổ chức hoạt động của các phòng ban trong doanh nghiệp;
- Mô tả được nhiệm vụ, chức năng, quy trình làm việc của một bộ phận mà sinh viên chọn để quan sát.

2. Nội dung: 
Tham quan doanh nghiệp
Hoạt động 3 : Viết bài thu hoạch                                                     Thời gian: 36 giờ
1. Mục tiêu:
- Biết bố cục của một bài thu hoạch;
- Báo cáo về kết quả tham quan doanh nghiệp của cá nhân thông qua bài viết thu hoạch
2. Nội dung:
Viết bài thu hoạch
IV. Lịch trình chi tiết:
	Hoạt động
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu với sinh viên 

	Trước khi đi thực tế
	4
	- Đăng ký danh sách thực tế

- Tìm hiểu trước về đơn vị/ doanh nghiệp: tên, quá trình thành lập, các sản phẩm chính, thế mạnh của công ty, tầm nhìn và hướng phát triển trong tương lai.
- Gặp giảng viên hướng dẫn (GVHD) để nghe phổ biến công việc.
	- Đăng ký danh sách đi thực tế.
- Tìm hiểu về đơn vị mà mình đăng ký.

- Đọc chương trình môn học chuyên đề 1. 

	Trong khi đi thực tế
	5
	- Thực tế tại đơn vị.
- Làm việc với chuyên viên hướng dẫn.
	- Quần áo lịch sự, tác phong đúng chuẩn mực.

-  Chuẩn bị các câu hỏi để có thêm thông tin.

-  Tập trung đúng giờ, tuân thủ sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn.

	Sau khi đi thực tế
	36
	- Hoàn thiện bài thu hoạch (2 tuần).
- Nộp bài thu hoạch. 
	- Liên hệ với GVHD để được hướng dẫn khi cần.


V. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Đối tượng tham dự:

+ Sinh viên đã học hết học kỳ II.
2. Địa điểm tham quan thực tế:
- Các loại hình doanh nghiệp

- Các hội chợ triển lãm quốc tế

VI. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1.  Nội dung

1.1. Về kiến thức

· Mô tả được những đặc trưng của doanh nghiệp;
· Xác định được loại hình, cơ cấu tổ chức hoạt động của doanh nghiệp;
· Cập nhật kiến thức về hoạt động doanh nghiệp cho sinh viên.
1.2. Về kỹ năng

· Phân tích được những hoạt động diễn ra tại doanh nghiệp;
· So sánh được thông tin thực tế  tại doanh nghiệp và lý thuyết được học;
· Viết bài thu hoạch sử dụng các thông tin thu nhận được trong quá trình đi thực tế.
1.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

· Rèn luyện kỹ năng cũng như thái độ làm việc chuyên nghiệp;
· Có ý thức tự tìm hiểu thông tin;

· Chủ động trong việc phát triển các mối quan hệ nhằm chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai sau tốt nghiệp.

2. Phương pháp

Kết quả môn học của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá bao gồm đánh giá quá trình và viết bài thu hoạch. Thang điểm cụ thể như sau: 

2.1. Hoạt động quá trình 30%,  bài thu hoạch 70% trong đó có các hình thức đánh giá sau:

	Hình thức
	Tỷ trọng
	Thang điểm

	
	
	A (8.1-10)
	B (6.6–8.0)
	C (5–6.5)
	D (0–4.9)

	Đánh giá quá trình
	Tác phong và thái độ
	10%
	- Gặp  trực tiếp GVHD trước khi đi  thực tế

- Tham gia buổi thực tế đủ thời gian, đến đúng giờ.
- Mặc đồng phục.
	- Không gặp GVHD trực tiếp.
- Đi trễ hoặc về sớm 5 phút trong buổi thực tế,
- Mặc đồng phục.
	- Không gặp GVHD.
- Đi trễ hoặc về sớm 10. phút trong buổi thực tế
- Mặc đồng phục.
	- Không gặp GVHD. 
- Đi trễ hoặc về sớm 15 phút trong buổi thực tế.
- Không mặc đồng phục.

	
	Tìm hiểu trước về doanh nghiệp
	20%
	Nội dung đầy đủ, trình bày sạch đẹp, hình ảnh minh họa đẹp, phong phú.
	Nội dung còn thiếu 1 mục, trình bày sạch đẹp, hình ảnh minh họa đẹp.
	Nội dung còn thiếu 2 mục, trình bày  khá sạch đẹp. Không có hình ảnh minh họa.
	Nội dung còn thiếu 3 mục trở lên, bố cục còn lộn xộn. Không có hình ảnh minh họa.

	Viết  bài thu hoạch
	 Viết bài thu hoạch
	70%
	 Xem mục 2.2

	Tổng cộng
	100%
	
	
	
	


2.2. Nội dung và thang điểm của bài thu hoạch
	Tiêu chí
	Điểm

	Hình thức trình bày:  đẹp, đúng theo quy định.
	2,0

	Phần giới thiệu về đơn vị thực tập: giới thiệu được đặc điểm chung của doanh nghiệp, trình bày và phân tích được cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.
	2,0

	Phần phân tích hoạt động thực tiễn: Trình bày quy trình thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp (hoặc một bộ phận của doanh nghiệp).
	4,0

	Phần kết luận: Nêu được suy nghĩ của mình sau khi đi thực tế (Hoặc bài học rút ra từ buổi tham quan doanh nghiệp).
	2,0

	Tổng
	10,0


 VII. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học gồm 01 tín chỉ, được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh Thương mại. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

* Đối với giảng viên:

+ Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu về doanh nghiệp để viết bài thu hoạch.
* Đối với người học:
+ Chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn khi cần thiết.
+ Ăn mặc lịch sự, cư xử đúng mực khi tham quan tại doanh nghiệp.

+ Biết chủ động đặt câu hỏi để biết thêm thông tin.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

+ Giảng viên phải cung cấp và hướng dẫn nội dung chương trình môn học cho sinh viên.
+ Sinh viên phải đọc, nắm vững và thực hiện theo đúng chương trình môn học.

+ Bài thu hoạch viết đủ nội dung và đúng hình thức.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Alice Savage & Patricia Mayer (2012). Effective Academic Writing (2nd Ed.). Oxford

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
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